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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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  Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2022 

  

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM 
VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG 

(Kèm theo văn bản số 151222/ISSHIN-BC ngày 15 tháng 12 năm 2022 Báo cáo định kỳ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022 – Bản gốc đã nộp lên Cục QLLĐNN – Bộ LĐ-TB&XH) 

Doanh nghiệp cam kết nội dung thông tin về nhân viên nghiệp vụ trong Danh sách kèm theo là chính xác. 

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Số 
CCCD Vị trí nghiệp vụ Trình độ 

chuyên môn 

Năng 
lực 

ngoại 
ngữ 

Kinh 
nghiệm 
làm việc 

Mã số 
BHXH 

Ngày bắt 
đầu tham 
gia BHXH 
tại doanh 

nghiệp 

Thông tin về hợp đồng lao động 
ký với doanh nghiệp 

Ngày ký 
hợp đồng 
lao động 

Thời gian 
làm việc 

Thời hạn 
hợp đồng 

1.  
Dương Tuấn 

Anh 
HĐLĐ kèm 

theo 
Nam  

Lãnh đạo điều 
hành 

Ký kết và thực 
hiện hợp đồng, 
thỏa thuận liên 

quan đến việc đưa 
người lao động 

Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng 

Cử nhân Quản 
trị kinh doanh – 
Đại học Ngoại 
thương Hà Nội 

 18 năm 

Danh 
sách kèm 

theo 

Danh sách 
kèm theo 

HĐLĐ kèm 
theo 

Toàn thời 
gian 

Không 
xác định 
thời hạn 

2.  Lê Thị Nhung 
HĐLĐ kèm 

theo 
Nữ  

Tìm kiếm, phát 
triển thị trường 
lao động ở nước 
ngoài; cung cấp 
thông tin, quảng 
cáo, tư vấn về cơ 

hội việc làm ở 
nước ngoài. 

Cử nhân khoa 
tiếng Nhật- Đại 
học ngoại ngữ, 

ĐH Quốc gia Hà 
Nội 

N1 9 năm 
Danh 

sách kèm 
theo 

Danh sách 
kèm theo 

HĐLĐ kèm 
theo 

Toàn thời 
gian 

Không 
xác định 
thời hạn 



3.  
Dương Trọng 

Cường 
HĐLĐ kèm 

theo 
Nam  

Chuẩn bị nguồn 
lao động và tuyển 

chọn người lao 
động 

Cử nhân Quảng 
trị kinh doanh- 
quản trị doanh 

nghiệp - Đại học 
Phương Đông 

 11 năm 
Danh 

sách kèm 
theo 

Danh sách 
kèm theo 

HĐLĐ kèm 
theo 

Toàn thời 
gian 

Không 
xác định 
thời hạn 

 

4.  
Nông Thị Thu 

Phương 
HĐLĐ kèm 

theo 
Nữ  

Chuẩn bị nguồn 
lao động và tuyển 

chọn người lao 
động 

Cử nhân Khoa 
Ngôn ngữ và 
Văn hóa Nhật 
Bản – Đại học 
Ngoại ngữ, Đại 

học Quốc gia Hà 
Nội 

N2 8 tháng 
Danh 

sách kèm 
theo 

Danh sách 
kèm theo 

HĐLĐ kèm 
theo 

Toàn thời 
gian 

Không 
xác định 
thời hạn 

5.  
Ngô Thị Minh 

Hằng 
HĐLĐ kèm 

theo 
Nữ  

Tổ chức bồi 
dưỡng kỹ năng 

nghề, ngoại ngữ, 
giáo dục định 

hướng cho người 
lao động 

Cử nhân Đại học 
Văn hóa 

 5 năm 
10 tháng 

Danh 
sách kèm 

theo 
Danh sách 
kèm theo 

HĐLĐ kèm 
theo 

Toàn thời 
gian 

Không 
xác định 
thời hạn 

6.  
Vương Thị 

Phượng 
HĐLĐ kèm 

theo 
Nữ  

Quản lý người lao 
động ở nước 

ngoài 

Cử nhân khoa 
tiếng Nhật- Đại 
học ngoại ngữ, 

ĐH Quốc gia Hà 
Nội 

N2 3 năm 5 
tháng 

Danh 
sách kèm 

theo 
Danh sách 
kèm theo 

HĐLĐ kèm 
theo 

Toàn thời 
gian 

Không 
xác định 
thời hạn 

7.  
Đặng Thị Ngọc 

Bích 
HĐLĐ kèm 

theo 
Nữ  

Thực hiện chế độ, 
chính sách đối với 
người lao động về 

quy định pháp 
luật 

Cử nhân Luật 
kinh tế - Đại học 

Thương mại 
 5 năm 5 

tháng 

Danh 
sách kèm 

theo 
Danh sách 
kèm theo 

HĐLĐ kèm 
theo 

Toàn thời 
gian 

Không 
xác định 
thời hạn 

8.  
Nguyễn Thị 
Thúy Hoa 

HĐLĐ kèm 
theo 

Nữ  
Thực hiện chế độ, 
chính sách đối với 
người lao động về 

tài chính 

Cử nhân Kế toán 
– Đại học Kinh 

tế - Kỹ thuật 
công nghiệp 

 2 năm 
Danh 

sách kèm 
theo 

Danh sách 
kèm theo 

HĐLĐ kèm 
theo 

Bán thời 
gian 

Không 
xác định 
thời hạn 



9.  
Nguyễn Thị 

Hằng 
HĐLĐ kèm 

theo 
Nữ  Quản lý và thanh 

lý hợp đồng 

Cử nhân Ngôn 
ngữ Trung Quôc 

– Đại học Hà 
Nội 

 15 năm 
Danh 

sách kèm 
theo 

Danh sách 
kèm theo 

HĐLĐ kèm 
theo 

Toàn thời 
gian 

Không 
xác định 
thời hạn 

10.  
Dương Hải 

Dương 
HĐLĐ kèm 

theo 
Nữ  

Hỗ trợ giới thiệu 
việc làm cho 

người lao động 
sau khi về nước 

Cử nhân Luật – 
Đại học Luật 

TP.HCM 
N2 4 tháng 

Danh 
sách kèm 

theo 
Danh sách 
kèm theo 

HĐLĐ kèm 
theo 

Toàn thời 
gian 

Không 
xác định 
thời hạn 

 
 
 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

DƯƠNG TUẤN ANH 

  


